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1. Y tế

- Số lần khám bệnh 1000 lần 148,0 150,0 1.037,6 101,4 105,6 109,1 

- Số lượt điều trị nội trú 1000 Lượt 11,0 11,1 78,9 100,9 108,8 109,2 

- Số nhiễm HIV (Phát sinh) Người 7,0 5 69 71,4 250,0 222,6 

- Số nhiễm HIV (Luỹ kế) " 2.463 2.468 x x 106,0 x

- Số chết do AIDS " 3 1 11 33,3 100,0 122,2 

2. Trật tự an toàn giao thông và cháy nổ

2.1 An toàn giao thông

- Số vụ tai nạn Vụ 9 12 55 133,3 133,3 98,2 

- Số người chết Người 9 10 45 111,1 100,0 93,8 

- Số người bị thương Người 1 7 23 700,0 700,0 191,7 

2.2 Tình hình cháy, nổ 

- Số vụ cháy, nổ Vụ - 2 11 - 100,0 137,5 

- Số người chết Người - - 2 - - -

- Số người bị thương Người - - 14 - - -

- Giá trị thiệt hại về tài sản Tr.đồng - 6.050 18.055 - 155,1 49,3 

3. Văn hoá

- Số buổi tuyên truyền cổ động Buổi 9 8 58 88,9 114,3 111,5 

- Số buổi chiếu phim " 68 70 475 102,9 104,5 100,6 

Trong đó: không thu tiền " 26 28 188 107,7 116,7 108,0 


